
Xuất khẩu hàng hoá 

Nghìn tấn, triệu USD
    Thực hiện 

tháng 10 
năm 2010 

 Ước tính 
tháng 11 
năm 2010 

Cộng dồn 
11 tháng 
năm 2010 

 11 tháng năm 2010
so với cùng kỳ 
năm 2009 (%)     

  Lượng Trị giá  Lượng Trị giá Lượng Trị giá  Lượng Trị giá 

Tổng trị giá 6227 6450 64281 124,5

Khu vực kinh tế trong nước 2682 2720 29479 121,6

Khu vực có vốn đầu tư NN 3545 3730 34802 127,0

    Dầu thô 342 480 4466 77,4

    Hàng hoá khác 3203 3250 30336 140,3

Mặt hàng chủ yếu 

Thủy sản  534 480 4494 116,3

Rau quả 36 40 406 113,4

Hạt điều 18 113 18 119 177 1011 109,3 132,4

Cà phê 57 97 80 143 1053 1563 101,5 102,3

Chè 13 19 12 18 122 180 99,4 110,2

Hạt tiêu 6 28 8 38 112 397 88,5 122,9

Gạo 506 234 400 186 6213 2900 110,5 115,8

Sắn và sản phẩm của sắn 70 34 90 48 1516 470 48,6 89,2

Than đá 767 73 1200 94 16528 1330 73,2 112,2

Dầu thô   525 342 768 480 7321 4466 57,8 77,4

Xăng dầu 183 128 250 181 1734 1167 99,7 131,7

Hóa chất và sản phẩm hóa chất 53 55 571 178,1

Sản phẩm từ chất dẻo 94 95 937 128,6

Cao su 79 250 90 316 682 1985 106,4 192,8

Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù 80 80 849 129,4

Sản phẩm mây tre, cói, thảm 16 17 185 115,4

Gỗ và sản phẩm gỗ 297 310 3037 133,1

Dệt, may 1016 1000 10036 122,6

Giày dép 417 450 4505 125,3

Sản phẩm gốm sứ 29 30 283 121,4

Đá quý, KL quý  và sản phẩm  31 30 2823 104,1

Sắt thép 84 77 80 70 80 909 19,5 279,1

Điện tử, máy tính 354 350 3218 128,5

Máy móc, thiết bị, dụng cụ PT 302 300 2763 151,3

Dây điện và cáp điện 115 120 1183 153,8

Phương tiện vận tải và phụ tùng 131 180 1425 164,4
                      

 


